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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results http://chess-results.com
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 
Cập nhật ngày: 15.03.2018 08:26:26
Tên Nguyen Thi Minh Thu
Cấp WFM
Số thứ tự 58
Rating 1684
Rating quốc gia 0
Rating quốc tế 1684
Hiệu suất thi đấu 1915
FIDE rtg +/- 110,8
Điểm 5
Hạng 45
Liên đoàn VIE
Số ID quốc gia 0
Số ID FIDE 12406929
Năm sinh 2000

Ván Bàn Số Tên Rtg LĐ Điểm KQ we w-we K rtg+/-
1 58 121 Tran Dang Minh Duc 0 VIE 4  w 1 
2 13 19 WFM Ton Nu Hong An 1975 VIE 5  b ½ 0,15 0,35 40 14
3 15 9 Jayaram R. 2033 IND 4  w ½ 0,11 0,39 40 15,6
4 17 15 Nguyen Huu Hoang Anh 2004 VIE 5,5  b ½ 0,13 0,37 40 14,8
5 16 17 Ngo Thi Kim Tuyen 1995 VIE 5,5  w 1 0,14 0,86 40 34,4
6 12 25 Nguyen Van Quan 1936 VIE 5  b 0 0,19 -0,19 40 -7,6
7 17 7 WFM Doan Thi Van Anh 2038 VIE 4,5  w ½ 0,11 0,39 40 15,6
8 21 11 Vu Phi Hung 2013 VIE 5  b ½ 0,12 0,38 40 15,2
9 26 36 Luu Duc Hai 1850 VIE 5  w ½ 0,28 0,22 40 8,8
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